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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần đọc - hiểu
1. Phạm vi kiến thức:
- Bài 8: Khác biệt và gần gũi
- Bài 9: Trái Đất - ngôi nhà chung
- Ngữ liệu mở rộng ngoài sách giáo khoa
2. Yêu cầu: HS nắm được thể loại, đặc trưng thể loại của ngữ liệu
- Văn bản nghị luận:
	+ Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng);
chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
+ Tóm tắt được nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
+ Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
- Văn bản thông tin: 
+ Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn; nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.
+ Nhận biết được các chi tiết trong văn bản thông tin; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; hiểu được tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng và vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu, …
II. Phần thực hành tiếng Việt
1. Phạm vi kiến thức
- Nghĩa của từ, dấu câu.
- Cụm từ (cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ).
- Từ ghép và từ láy.
- Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ.
- Trạng ngữ.
- Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu.
- Từ mượn và hiện tượng vay mượn từ.
2. Yêu cầu
- Nêu được nghĩa của từ, nhận diện được dấu câu và tác dụng.
- Xác định được từ ghép, từ láy, cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ.
- Nhận biết và nêu tác dụng phép tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, hoán dụ.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ.
- Hiểu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong việc biểu đạt nghĩa.
- Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp.
III. Phần viết:
1. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm.

B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Ngữ liệu ngoài SGK
Phần II. Viết (4,0 điểm)

C. MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA
Đề 1:
PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (6 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
	Các em học sinh thân mến, có lẽ các em sẽ ngạc nhiên khi hôm nay thầy sẽ nói với các em về căn bệnh mà ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải. Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nguy hiểm lắm, nếu nhiều người không quyết tâm chạy chữa thì họ có thể trở thành những người vô dụng. Nguy hiểm hơn nữa nếu xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì sẽ trở nên nghèo nàn, lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được. Căn bệnh này làm cho con bệnh dần dần trở thành người có nhân cách thấp kém, sống theo lối bầy đàn và không giúp ích gì cho xã hội.
	Đó là thầy đang muốn nói về căn bệnh lười, một căn bệnh có nguy cơ lan rộng một cách nhanh chóng. Bệnh này có những biểu hiện và triệu chứng như sau: lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện, lười đặt câu hỏi.
	Tại sao như vậy? Lười đọc sách hoặc chỉ đọc những cuốn sách nhảm nhí, lười đọc kiến thức tham khảo; lười lao động, lười làm việc chân tay kể cả có những điều phục vụ cho chính bản thân mình; lười tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Kể ra thì còn nhiều triệu chứng lười nữa. Chắc rằng mỗi em đều cảm thấy mình đã mắc phải những triệu chứng đó.
	Mỗi người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi. Con bệnh sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì, không làm được một việc gì mặc cho thời gian trôi đi từ giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác.
	(Trích Bài phát biểu Khai giảng năm học mới 2020 - 2021 của PGS.TS Văn Như Cương tại trường THCS&THPT Lương Thế Vinh)
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc loại văn bản nào?

A. Thuyết minh. 
B. Thông tin.
C. Nghị luận.
D. Truyện cổ tích.

Câu 2: Trong đoạn văn bản trên, tác giả đề cập đến căn bệnh nào?

A. Căn bệnh thể chất.
B. Căn bệnh suy dinh dưỡng.
C. Căn bệnh đau đầu.
D. Căn bệnh lười.

Câu 3: Trong câu: “Mỗi người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi”, từ “hữu hạn” có nghĩa là gì? 

A. Có giới hạn nhất định.
B. Không có giới hạn nhất định.
C. Có giới hạn là 100 năm.
D. Khoảng thời gian rất ngắn ngủi.

Câu 4: Nội dung chính của đoạn văn bản trên là gì?
A. Phê phán và nêu lên tác hại của lối sống thiếu trách nhiệm với chính mình.
B. Nêu tác hại của căn bệnh lười và kêu gọi học sinh thay đổi.
C. Phê phán những học sinh đi học muộn, bỏ tiết.
D. Khuyên học sinh nên nghe lời cha mẹ.
Câu 5: Vì sao tác giả cho rằng căn bệnh lười là một căn bệnh nguy hiểm?
A. Vì nó làm giảm danh tiếng của học sinh.
B. Vì nó khiến người bệnh trở nên vô dụng, xã hội nghèo nàn, lạc hậu.
C. Vì nó làm hại đến sức khỏe người bệnh.
D. Vì nó làm mất lòng cha mẹ.
Câu 6: Qua đoạn trích trên, thông điệp chính mà người viết muốn truyền tải là gì?

A. Học sinh nên tuân theo sự chỉ bảo của thầy cô và cha mẹ.
B. Học sinh cần ăn uống đầy đủ chất và đi ngủ sớm để phát triển khỏe mạnh.
C. Học sinh phải thức khuya để học bài, học ngày học đêm để giỏi hơn.
D. Học sinh cần tránh căn bệnh lười để phát triển bản thân và xã hội.
Câu 7: Câu văn nào dưới đây nên lên ý kiến của tác giả trong văn bản?
A. Sáu giờ sáng con bệnh lười của chúng ta vẫn trùm chăn ngủ.
B. Lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện, lười đặt câu hỏi. 
C. Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nguy hiểm lắm.
D. Ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác.
Câu 8: Câu văn nào dưới đây nói lên tầm quan trọng của thời gian đối với con người?
A. Mỗi người đều có một thời gian sống rất hữu hạn.
B. Không làm được một việc gì mặc cho thời gian trôi đi từ giờ này sang giờ khác.
C. Ngày này qua ngày khác.
D. Căn bệnh này làm cho con bệnh dần dần trở thành người có nhân cách thấp kém.
Câu 9: Theo em, căn bệnh lười có phải căn bệnh nguy hiểm hay không? Vì sao? 
Câu 10: Từ đoạn trích trên, em rút ra được bài học gì cho chính bản thân mình?
(Trả lời bằng một đoạn văn từ 3-5 câu)
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
	Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về “căn bệnh lười” của giới trẻ hiện nay.

Đề 2:
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc loại văn bản nào?

A. Thuyết minh. 
B. Thông tin.
C. Nghị luận.
D. Truyện cổ tích.

Câu 2: Câu văn nào dưới đây nêu lên nội dung của đoạn trích trên?
A. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. 
B. Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.
C. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. 
D. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
Câu 3: Cụm từ “vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình” thuộc loại cụm từ gì?
A. Cụm động từ.                                  B. Cụm danh từ.
C. Cụm tính từ.                                    D. Cụm đại từ.
Câu 4: Theo tác giả, điều gì sẽ xảy ra nếu con người không đọc sách?
A. Cuộc sống vật chất trở nên thiếu thốn.
B. Không thể giao tiếp với người khác.
C. Mất đi nhu cầu sống trí tuệ, đời sống tinh thần nghèo nàn.
D. Không hiểu biết về công nghệ.
Câu 5: Dòng nào sau đây nêu đúng nội dung của đoạn trích trên?
A. Gây dựng tủ sách gia đình.                    B. Cách đọc sách hiệu quả.
C. Vai trò của việc đọc sách.                      D. Thực trạng của việc đọc sách.
Câu 6: Tác giả thể hiện thái độ gì qua đoạn trích trên?
A. Phê phán việc đọc sách của thanh niên hiện nay.
B. Trân trọng sách, khẳng định lợi ích đọc sách.
C. Ca ngợi các sách văn học, nghệ thuật, giải trí.
D. Xem nhẹ lợi ích của việc đọc sách hiện nay.
Câu 7: Từ “vận động” trong câu “vận động đọc sách trong thanh niên cả nước” có nghĩa là gì?
A. Di chuyển cơ thể để rèn luyện sức khỏe.
B. Lôi kéo người khác bằng vũ lực.
C. Thay đổi một cách đột ngột.
D. Kêu gọi, thuyết phục mọi người cùng tham gia một việc có ích.
Câu 8: Xác định thành phần trạng ngữ trong câu “Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.”
A. Và khi không còn nhu cầu đó nữa.
B. Cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.
C. Đời sống tinh thần của con người nghèo đi.
D. Mòn mỏi đi.
Câu 9: Em có đồng tình với quan điểm của tác giả “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa” không? Vì sao? 
Câu 10: Là học sinh, em sẽ làm gì để lan tỏa được tinh thần đọc sách đến mọi người xung quanh? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 3-5 câu).
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
	Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về văn hóa đọc sách của học sinh hiện nay.
----------Chúc các con ôn tập thật tốt!----------


	BGH DUYỆT




Khúc Thị Thanh Hiền
	NTCM DUYỆT




Nguyễn Thị Ngọc Hiển
	GIÁO VIÊN




Phạm Thu Hiền





	
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học: 2025 - 2026
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Đề 1:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- Trả lời quan điểm của bản thân (đồng tình/ không đồng tình)
- Lí giải quan điểm
Gợi ý:
- Nó không gây hại ngay lập tức nhưng âm thầm khiến con người mất đi cơ hội học tập, phát triển bản thân.
- Người lười dễ trở nên vô trách nhiệm, sống thụ động, không giúp ích được gì cho xã hội.
- Làm giảm giá trị sống của mỗi người, khiến họ lãng phí thời gian quý giá mà không làm được điều gì có ích.
- ...
HS nêu được từ 3 lý do trở lên đạt điểm tối đa.
Lưu ý:
- Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nếu hợp lý, giáo viên vẫn cân nhắc cho mức điểm phù hợp.
	0,5
1,5


	
	10
	- Đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng 3-5 câu.
- HS nêu được bài học rút ra từ văn bản:
Gợi ý:
- Biết quý trọng thời gian
- Siêng năng học tập
- Rèn luyện bản thân mỗi ngày
- ...
HS nêu được từ 2 bài học trở lên đạt điểm tối đa.
Lưu ý:
- Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nếu hợp lý, giáo viên vẫn cân nhắc cho mức điểm phù hợp.
	0,5
1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghi luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày ý kiến về “căn bệnh lười” của giới trẻ hiện nay
	0,25

	
	
	c. Viết bài văn tự sự
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:  
A. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận - “căn bệnh lười” của giới trẻ hiện nay
B. Thân bài: Đưa ra ý kiến bàn luận 
- Nêu ý 1: Biểu hiện của “căn bệnh lười” ở giới trẻ hiện nay (lí lẽ, bằng chứng)
+ Nhiều bạn trẻ lười học bài, lười làm bài tập, học đối phó. 
+ Lười vận động, lười làm việc nhà, ngại rèn luyện bản thân. 
+ Thường xuyên trì hoãn công việc, chỉ thích nghỉ ngơi, giải trí. 
+ Nhiều bạn dành hàng giờ để chơi điện thoại, lướt mạng xã hội, chơi game nhưng lại than mệt khi học bài hoặc làm việc. 

- Nêu ý 2: Nguyên nhân và tác hại của “căn bệnh lười” (lí lẽ, bằng chứng)
+ Nguyên nhân: do bản thân thiếu ý thức, thiếu mục tiêu sống; gia đình nuông chiều; bị ảnh hưởng bởi điện thoại, mạng xã hội và lối sống hưởng thụ. 
+ Tác hại: làm kết quả học tập sa sút, con người trở nên thụ động, yếu đuối, dễ thất bại trong tương lai. 
+ Nhiều bạn vì lười học nên học lực giảm sút, thiếu kiến thức, không đạt được kết quả tốt trong học tập và cuộc sống. 

- Nêu ý 3: Giải pháp khắc phục “căn bệnh lười” (lí lẽ, bằng chứng)
+ Mỗi bạn trẻ cần tự giác, chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng. 
+ Cần biết sắp xếp thời gian hợp lí, hạn chế sử dụng điện thoại quá mức. 
+ Gia đình và nhà trường cần quan tâm, giáo dục và tạo động lực cho các bạn trẻ. 
+ Nhiều bạn học sinh nhờ chăm chỉ, kiên trì, biết vượt qua sự lười biếng nên đã học tốt, đạt thành tích cao và trưởng thành hơn

- Nêu ý kiến 4 .....
C. Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, gợi cảm, sáng tạo.
	0,25



Đề 2:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	C
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- Trình bày rõ quan điểm đồng tình/ không đồng tình. 
(0,5 điểm)
 - Lí giải: HS có thể lí giải theo cách riêng miễn là rõ quan điểm của mình.
· Hướng dẫn chấm
· + Học sinh lí giải hợp lí, thuyết phục (1,5đ)
· + Học sinh lí giải có hợp lí nhưng chưa thật thấu đáo (1,0đ) 
· + Học sinh lí giải còn chung chung, chưa thật sự thuyết phục. (0,5đ) 
+ Học sinh lí giải sai lệch hoặc chưa sát vấn đề. (0,0)
	0,5
1,5


	
	10
	- Đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng 3-5 câu.
- HS nêu được bài học rút ra từ văn bản:
Gợi ý:
- Tự rèn luyện thói quen đọc sách hằng ngày.
- Giới thiệu, chia sẻ đến bạn bè, người thân, mọi người xung quanh những cuốn sách hay.
- Khuyến khích bạn bè, người thân cùng đọc sách.- ...
HS nêu được từ 2 bài học trở lên đạt điểm tối đa.
Lưu ý:
- Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nếu hợp lý, giáo viên vẫn cân nhắc cho mức điểm phù hợp.
	0,5
1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghi luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày ý kiến về văn hóa đọc sách của học sinh hiện nay
	0,25

	
	
	c. Viết bài văn tự sự
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:  
A. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận - văn hóa đọc sách của học sinh hiện nay 
B. Thân bài: Đưa ra ý kiến bàn luận 
- Nêu ý 1: Vai trò, ý nghĩa của văn hóa đọc sách đối với học sinh (lí lẽ, bằng chứng)
+ Đọc sách giúp học sinh mở mang kiến thức, hiểu biết nhiều lĩnh vực.
+ Giúp rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt và vốn từ.
+ Bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, hình thành lối sống đẹp.
+ Nhiều học sinh chăm đọc sách thường học tốt hơn, viết văn hay hơn, có vốn hiểu biết phong phú và cư xử chín chắn hơn.

- Nêu ý 2: Thực trạng văn hóa đọc sách của học sinh hiện nay (lí lẽ, bằng chứng)
+ Bên cạnh những bạn yêu thích đọc sách, vẫn còn nhiều học sinh lười đọc, ít đọc sách ngoài sách giáo khoa.
+ Nhiều bạn dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, mạng xã hội, game, video giải trí thay vì đọc sách.
+ Một số học sinh xem việc đọc sách là nhàm chán, không cần thiết.
+ Thực tế cho thấy nhiều bạn có thể dành hàng giờ lướt mạng nhưng lại không dành nổi vài chục phút để đọc một cuốn sách bổ ích.

- Nêu ý 3: Nguyên nhân, tác hại và giải pháp (lí lẽ, bằng chứng)
+ Nguyên nhân: do sức hấp dẫn của công nghệ, do học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của sách, gia đình và nhà trường chưa thật sự khuyến khích thói quen đọc.
+ Tác hại: học sinh hạn chế kiến thức, vốn từ nghèo nàn, tư duy và khả năng diễn đạt kém, tâm hồn thiếu chiều sâu.
+ Giải pháp: mỗi học sinh cần hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày; gia đình tạo điều kiện mua sách; nhà trường tổ chức hoạt động khuyến đọc, phát triển thư viện.
+ Nhiều bạn nhờ duy trì thói quen đọc sách mà học tập tiến bộ, tự tin hơn trong giao tiếp và có nhận thức tốt hơn về cuộc sống.

- Nêu ý kiến 4 .....
C. Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, gợi cảm, sáng tạo.
	0,25
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